
1. Hủy các lớp học phần từ ngày 22/02/2021 

STT Mã LHP Học phần TC Giảng viên SSĐK Ghi chú Lý do 

1  CTE4008 1 Đồ án 3: Kết cấu bê tông cốt thép 2 TS.Trương Việt Hùng 10 CL 

Sĩ số đăng ký 
không đủ điều 
kiện để mở lớp 

2  ELT2041 1 Điện tử số 3 TS.Đặng Nam Khánh 5 CL 

3  PES1003 1 Điền kinh 1 TT GDTC&TT 14 CL 

4  PES1003 2 Điền kinh 1 TT GDTC&TT 11 CL 

5  PES1003 5 Điền kinh 1 TT GDTC&TT 0 CL 

6  PES1003 6 Điền kinh 1 TT GDTC&TT 3 CL 

7  EMA 3062 2 Điều khiển PLC 3 PGS.TS.Phạm Mạnh Thắng 3 2 

8  PES1017 32 Bóng chuyền hơi 1 TT GDTC&TT 10 CL 

9  PES1017 33 Bóng chuyền hơi 1 TT GDTC&TT 10 CL 

10  PES1020 27 Bóng rổ 1 1 TT GDTC&TT 29 CL 

11  PES1020 35 Bóng rổ 1 1 TT GDTC&TT 1 CL 

12  PES1020 36 Bóng rổ 1 1 TT GDTC&TT 0 CL 

13  INT2211 22 Cơ sở dữ liệu 4 ThS.Vương Thị Hải Yến 3 2 

14  PHI1002 2 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 GVC.ThS.Nguyễn Thị Trâm 15 CL 

15  INT2215 20 Lập trình nâng cao 4 ThS.Lê Minh Khôi 11 1 

16  INT2215 20 Lập trình nâng cao 4 ThS.Lê Minh Khôi 2 2 

17  INT2215 20 Lập trình nâng cao 4 TS.Nguyễn Văn Vinh 13 CL 

18  INT2213 7 Mạng máy tính 4 CN.Nguyễn Xuân Việt Cường 1 1 

19  INT2213 7 Mạng máy tính 4 ThS.Hồ Đắc Phương 1 CL 

Sĩ số đăng ký 
không đủ điều 
kiện để mở lớp 

20  MAT1100 1 Tối ưu hóa 2 TS.Hà Minh Hoàng 10 CL 

21  PES1050 27 Teakwondo 1 1 TT GDTC&TT 26 CL 

22  PES1050 28 Teakwondo 1 1 TT GDTC&TT 0 CL 

23  INT3320 1 Thực hành phát triển ứng dựng Web 3 TS.Lê Đình Thanh 4 1 

24  INT3320 1 Thực hành phát triển ứng dựng Web 3 TS.Lê Đình Thanh 0 2 

25  INT3320 1 Thực hành phát triển ứng dựng Web 3 TS.Lê Đình Thanh 4 CL 

26  ELT3102 25 Thực tập điện tử tương tự 2 
GVC.ThS.Nguyễn Vinh Quang; 
ThS.Chu Thị Phương Dung 

10 CL 

27  FLF1107 22 Tiếng Anh B1 5 Trường ĐHNN 9 CL 

28  FLF1107 22 Tiếng Anh B1 5 Trường ĐHNN 9 CL 

29  FLF1107 22 Tiếng Anh B1 5 Trường ĐHNN 9 CL 

30  FLF1107 22 Tiếng Anh B1 5 Trường ĐHNN 9 CL 

31  JAP4026 3 Tiếng Nhật 3B 4 Công ty Framgia VN 4 CL 



STT Mã LHP Học phần TC Giảng viên SSĐK Ghi chú Lý do 

32  JAP4026 3 Tiếng Nhật 3B 4 Công ty Framgia VN 4 CL 

33  ELT 2029 2 Toán trong Công nghệ 3 TS.Trần Thị Thúy Quỳnh 15 CL 

34  PHY1105 2 Vật lý hiện đại 2 TS.Nguyễn Thị Minh Hồng 11 CL 

35  FLF1108 1 Tiếng Anh B2 5 Trường ĐHNN 9 CL 
36  FLF1108 1 Tiếng Anh B2 5 Trường ĐHNN 9 CL 
37  INT2213 24 Mạng máy tính 4 ThS. Đặng Văn Đô 5 2 
38  ELT3071 20 Hệ thống nhúng thời gian thực (môn tự chọn)  3 TS. Nguyễn Kiêm Hùng 4 CL 

 


